
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ NGHIỆP 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 5: NGÀY 22/12 

Tuần 15: Thời gian: Từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025  

Hoạt 

động 

Nội dung hoạt động   Đề tài hoạt động  

Th  2        Th  3 Th  4 Th  5 Th  6 

TDS 

(8h00 – 

8h25) 

                                 T                                                          

                                                                            

MT: 1 

TCS 

(8h30 

8h50) 

T              

            

            

 MT 61 

T             

                

               

        ờ   

T             

            ủ  

           

T             

                

dân 

T                  

22/12 

HĐH 

 (8h50- 

9h25) 

KPKH 

T              

           

 

        

            

               

        ủ      

MT 66 

   T        

                

             

 

TDKN 

           ờ   

 ẹ  (4 m x 0,4 

m)  

MT 12 

T      ả     

        

 

         

                        

  ủ    

                       

    

TCÂN: Hãy làm theo tôi 

(EL34) 

MT: 98 

HĐNT 

(9h25- 

10h00) 

                

                

            

T         

bowlinh 

           

             

         

 

 

T           

         

           

  ả         

        ủ    

 

 

T        ờ  

      ờ       

            

               

              

 

 

T          

        

           

                     ủ  

em 

 

 

T        ờ        ờ  

           

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

(10h00 

10h40) 

-                                   

-                                        

-                            ả                   ủ     

- Góc                              ủ                                

-                                                             

-       T    T                                                     ờ       

10h40-

14h30 

         ủ                                     

 

Hoạt 

động 

chiều 

(14h30

-

16h00) 

*    T   

      T   

               

22/12  

 

*              

         ả     

 

*T          ở  

              

             

           ữ 

            6  

*              

         ả     

* TRÒ   ƠI 

  Ú   Ê  ÓI  

(EL 30) 

 

 

*    sinh, nêu 

         ả     

MT 31 

 * T          ở 

giúp bé làm 

               

(3t  tr19; 2t 

tr10) 

*              

         ả      

* S                  

       ầ  

 

 

 

*                     

                  ả     

Người phê duyệt                                                                                         Người lập                                                                                                     

 

 
 

Sầm Thị Trăng                                                                                Vi Thị Thương Huyền



Tuần 15                       CHỦ ĐỀ LỚN: NGHỀ NGHIỆP 

                                      CHỦ ĐỀ NHÁNH 5: NGÀY 22/12 

       Thời gian: Từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025 

 

A. THỂ DỤC SÁNG 

 

H  h p: Gà g y 

Tay 3: Hai  c nh tay đ nh xoay tròn trước ngực đưa lên cao 

  ng 1: Đ ng c i về trước.                       

Ch n 4: Đ ng n ng cao ch n  gập g i  

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c 

-  T            T    T          ủ                                                

-  T            T   T           ợ                                       í    ở       

                    

2. Kĩ năng:  

- R                       ả                                                      ợ  

                                                  

3. Th i độ:  

-                                                 

II. Chuẩn bị: 

- S                                

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c     Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Khởi động: 
-                                              

                                                 

                       R                        

-                                               

                                   ờ   -     ũ  - 

      ờ   -        -       ờ   -           -      

nhanh -           -       ờ    

-                                               

           

2. Hoạt động  2: Trọng động: 
*                            

-                                           

                                             

           í        ở      ẹ         

- T                                  í            

sau 

 

T                     

 

 

 

T                           

      

 

T              

 

 

 

T               -    ầ   

 

 

T                          

 



                          ả       

            ả                                        

                               ả                   

             

                     

-                           

                                    

                             

                              

                                       

                                 ờ            

          

- Chân                                 

                                            

            

                                     ầ      

           

           

               

              ầ         í            

                                            ý  ử  

             

3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh 
-                 -                    ẹ          

         

 

 

 

 

 

T                          

 

 

 

 

 

 

T                          

 

 

 

 

 

 

T       ý                     

 

T                         

 

T        -           ẹ          

        

 

 . HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

 

- G c ph n vai: Gia đ nh;   n hàng  

- G c x y dựng:   y doanh trại qu n đội. 

- G c s ch truyện:  em tranh ảnh liên quan tới chủ đề. 

- G c  m nhạc: H t bài h t trong chủ đề  chơi với d ng c   m nhạc.  

- G c tạo h nh: V   t  màu  xếp h nh b ng hoa t ng ch  bộ đội 

- G c KHT và TN:Chơi với  đồ d ng học tập  đếm đồ d ng. Chăm s c vườn hoa. 

 

 I.M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:               

 -T            T                                     ợ                             

  í                                                                                 

           ử                                  …                                 

          ả                      ủ                                  ủ              



                                                                           

  ờ       

-         T                                                     ủ                ý 

  í             ả       

2. Kĩ năng:  
- T           R                                                                   

       …                   ữ                        

- T           R                                        ữ           

3. Th i độ : 

-                                                                                  

           í                    

II. Chuẩn bị 

-               T                                                               

     ủ   ả                                   

-                                             ờ                               

       

-       T    T                                         ờ      

-                  S                  ả                  

-                                             ũ       í    í … 

-               T                                                         

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trước khi chơi. 
-  Xúm xít xúm xít ! 

-       ừ                     ờ           

          ủ                                 

                                           ở 

                               í            ? 

-           ờ                                

                                        ờ     

                                          

        ‘‘              ’’                      

cô giáo nhé.  

-                                       

hát ‘‘              ’’ 

-             ừ  cùng cô hát bài hát gì?(3t) 

- T                           ?     

-                            í              

                  ? 

-          ờ                                

                          ủ               

                      ý       ? 

 

- Quanh cô quanh cô 

- T             

 

 

 

 

 

 

 

 

- T                    

 

- 2-          ý      

 

- 2-          ý      

 

-      

 

 



-                             ở   ữ       

        ?     

* Góc PV:  

                ờ                        

     ở        ?                             

                                      ở     

             ? 

- T                   ở              ?  

- Ở                                        

                 ử                           

                                             

bán hàng duyên dáng nào? 

-          ợ                           ả  

           ?     

-                                       ?      

-                          ẹ    ?      ẹ    

                ?     

-                           ?          ả      

            ?     

-                       ?           ả        ? 

(2,3t) 

* Góc XD:  

        ở               ũ                   

      ẹ                      ở             ? 

(2,3t) 

-                 ở             ?        

-                  ữ      ở             ?     

-          ợ    ữ                   ầ       ? 

-                 ầ                      ở   

   ?                 ý         ả       ? 

              ủ               ở            ? 

-                               ?          

 ủ                             ữ     ?        

                              ợ             

             ẹ                              ! 

* Góc ST:  

-              ữ                           

                       ở        ? 

- Từ   ữ                                   

              ở                ? 

-                                      ả      

            ? (2,3t) 

- T          

 

 

- T     ả  ờ  

 

 

 

- 5- 6                   

- T     ả  ờ  

 

 

 

-                  ờ        

mua hàng 

-            ữ              

               

-                           

-                           

              

-                  

-                               

- 

                       

 

 

- 5- 6      

- 2-        ả  ờ  

- T     ả  ời 

-                             

chú công nhân 

 

- 3-        ả  ờ  

 

- T       ý           

 

 

-         ả  ờ  

 

- 2-        ả  ờ                  

       

- T     ả  ờ  

 



-                                      ả   ở 

 ừ                                              

                                  ! (2,3t) 

                                         

                       ! 

*Góc TH:  

-                   ữ                      

 ủ                   ữ                   ẹ     

là góc nào? 

-             í            ?                   

gì? 

- À          ở                                

  ữ                                          

 ẹ                                           

                 ợ             ẹ              

  ả                  ?         àu chúng mình 

  ả                 ?  

-                               ở         

hình? 

-         ở                                     

                                            

        ở                                    

                       í      ủ         ợ  

                           ý          ? 

*              

-                               ủ               

     ở         ? 

-   ữ                   ở            ?  

-               ở            ?  

                                                

     ủ          

* Góc KH - Toán và TN : 

-                                      ?     

-                    ?(3t) 

-                    ờ                 ?     

-   ữ                   ở            ?       

-                                          

                              ằ           

                   ữ                          

cho các con.  

-                           ả               

nào ? 

- T       ý           

 

 

 

 

 

T     ả  ờ  

 

 

-                              

       

 

 

- 3-       

 

 

- T     ả  ờ  

 

- T                  ả  ờ  

 

 

 

 

 

2-        ả  ờ  

 

- T     ả  ờ  

 

- T     ả  ờ  

 

 

- T     ả  ờ  

- T     ả  ờ  

- 2-        ả  ờ  

- 2-        ả  ờ  

 

 

 

 

-                          

  ử                            

      ủ       



 

 

-                            ả          ? 

-  ừ                                        

                                 ẵ              

                         ?                 

                                

-       ờ                   ẹ                 

  ợ                                          

nào! 

2. Hoạt động 2: Q a tr nh chơi: 

-                                      g viên 

         í              ợ  ý                    

                                ủ        

-                             ữ                 

             

3. Hoạt động 3: Nhận xét sau khi chơi. 

-              ừ             

-                                ả        ẹ  

*                    

-                      ở              ả       

 ẹ   

- T                            ả        ủ  

nhóm mình.   

-                                             

                                                  

       ợ            ủ                ừ       

                                          

                 ý           ờ                

    ý                                ủ       

nhé.   

-                                           

-                      ả        ẹ           ẹp  

*                                          

 

-                           

              

- Sẵ       

 

 

- T              ợ             

      ủ       

 

 

- T         

 

 

- T           

 

 

- T             

- T                

 

- T             ở         ả  

      ẹ  

- T              

 

- T             

 

 

 

 

- T       ý           

 

- T                      

 

C. HOẠT ĐỘNG HỌC 

 

Th  2 ngày 15 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

  TR  CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện ch  bộ đội đang duyệt binh 



-          T 6                  ả  ờ    ợ           ủ     ờ            

-          T     T ả  ờ                      ?             ?            ?   

 …T      ?  …  

-      ả                               

- T                       ả     ?  

                          

-                                 ?  

-                      ?  

-                           ?  

-           ủ                  ?  

-              ả                                ?  

-                                                                            

-                                                                  ?  

                                                       ằ                      

  ợ                                                         ờ                     

 í                                                          

 

* PTNT: KPKH 

Đề tài: Trò chuyện về ngày 22/12 

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- T           T          ợ                                                        

                                                                            ả   

- T                                                           

2. Kĩ năng:  
- R                         ý             ủ  í                      ữ           

3. Th i độ : 

-                                              

II. Chuẩn bị: 

-      ả                                                             

-      ả                          

-                      

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

                                     

                                

                                 

                 ũ              

                           ?                                

-                    ả      ? 

 

 

T                      

 

 

 

  -   ý        ả  ờ  



                                     ả  ả     

                                    ả         

                    í                       

                                           

                    ủ                         

     

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài  Trò chuyện 

về ngày  22/12   

* T                     

                                           

       

                             ả                 

       ả                               

  T                       ả     ?         

                          

                                  ?      

                       ?      

                            ?      

            ủ                  ? (3t) 

               ả                             

   ?      

-                                             

                               

-                                        

                          ?      

                                              

         ằ                        ợ          

                                            

   ờ                      í                    

                                      

                        ả                    

                       

-                           ?      

-                    ?      

-                               ?      

-                                           

  ?      

                           ả   ừ             

           ả               ừ            ả  

             ũ           ử                 

   ờ          

                        ả    T              

 ả       ả  ờ  

T             

 

 

 

 

 

 

 

T                     

 

 

  -   ý      

T       

2 -   ý       ủ         

3 -         ả  ờ  

1 -         ả  ờ  

2 -         ả  ờ  

2 -       ý      

 

T                                

        

T     ả  ờ  

 

T       ý            

 

 

 

 

T       ý          

 ả       ả  ờ  

2 -   ý       ủ      

1 –         ả  ờ  

 

  -   ý      

 

T       ý           

 

 

 

T            

 



        

-                      ầ           ?         

- T     ũ          ?      

-                              ?      

                       

*                        

-          ừ                       ?         

-                                        

                           ?      

-                    ủ    ?      

-                    ả                   ? 

(3t) 

                                                

                                        

  ả                                          

                    

* Củng cố 

  T                        

-                                          

                                

-                 

-             í                  

 3. Hoạt động 3: Kết th c 
                                            

 

 

  -   ý      

T     ả  ờ    -   ý      

  -   ý      

 

 

  -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

 

T             

 

 

 

 

                    

 

 

T        -        

 

 

T          ầ             

 

 HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Quan s t tranh: Ch  bộ đội gi p d n g t l a 
TCVĐ: Ném bowlinh 

Chơi tự do 

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

-  T                                              ủ                                

                               ũ    T                       

2. Kĩ năng: 

- R                         ý                    

3. Th i độ : 

-                     ý   í                                    

II. Chuẩn bị:  

- S                                  

- T                              

-                   



-                 ờ  

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Quan s t tranh   Ch  bộ đội 

gi p d n g t l a  

-                                      ủ       

-             ừ                ?     

-                  ?     

-                     ả      ?       

                      ý   í                        

           

                                                

     

           

- T                    ?       

-                           ?     

-                                             ? 

(3t) 

-            ủ                     ả      ? 

(2,3t)  

-              ả             ả               ? 

(2,3t) 

                              

2. Hoạt động 2: Trò chơi: Ném bowling.  

-                               ầ               ở 

      í         ẹ   ả   w          í              

         ữ         w                       

                                ợ               

-                              trúng, không làm  

     ợ            w          ả    ả                

-                                     í   

         

3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
-                          …        

-                 ờ  

-                                      í       

      

*            

                                  

 

 

T               

T     ả  ờ   -   ý      

1 -         ả  ờ  

  -   ý      

T             

 

T                ý           

 

 

 ả       ả  ờ  

  -    ý      

  -    ý      

 

  -    ý      

 

1 -    ý      

T       ý           

 

T       ý           

 

 

 

 

 

T                  -     ầ  

 

 

T                        

T                         

theo ý thích.  

 

T                      ử         

 

 

 



HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

   NKTC: KPKH: Trò chuyện về ngày 22/12  

         

-                      ? 

-                                                    ? 

-            ủ                      ? 

-              ả                            ? 

-                                                                  

-                                                   

-                                                                       

                  -    ầ                            í               

  Vệ sinh  nêu gương cu i ngày  trả trẻ. 

- T                          

-                            

-          ầ              

-                          ử      

-                     

-                    ờ 

- T ả     

                                          _______________________________ 

                                            Th  3 ngày 16 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

 

  TR  CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện ch  bộ đội đang tập luyện trên thao 

 trường 

 

                        ả                               ờng. 

-                           ?  

-                    ?  

-                                                   ờ  ?  

-                        ờ          ?  

            ủ                  ?  

               ả                                ?  

-                                                                            

-                                                                  ?  

                                                       ằ                      

  ợ                                                         ờ                     

 í                                                          

 



   PTNN: V N HỌC 

 Đề tài: Dạy trẻ đọc thuộc thơ  Ch  bộ đội của em  

 

I .M c đích yêu cầu : 

1.Kiến th c : 

-         T                           ả                                                   

                       T 66                                      

-          T            ợ                                            ủ          

2.Kỹ năng :  

- R                     õ                                                     

             ữ         

3. Th i độ : 

-                         ý   í                                  

II . Chuẩn bị : 

T                                   ủ      

 III . C ch tiến hành 

 

Hoạt động của trẻ Hoạt động của trẻ 

1 . Hoạt động 1: Giới thiệu bài  

-                            ờ                  

                         !  

-      ờ             ả                         

                                  E       

                                             

 ợ                   ữ          ả         

                                             

                             

                     ợ                         

        

- Chúng mì    ừ                             

      ủ    ?        

                                     ả  ả     

                                    ả         

                    í                       

 2. Hoạt động 2: Ph t triển bài  

Dạy trẻ đọc thơ  Ch  bộ đội của em  
                                        ủ      

     ầ  

*             

- Lần 1               ả    ằ             ử       

        

                                     ủ     

 

T       ý           

 

 

 

 

 

 

 

T                

 

T     ả  ờ  

 

T       ý           

 

 

 

 

 

 

 

T               

 

 



                          ầ       ũ          

                                                  

                           ữ                    

                                   ả                   

  ả?       

- Lần 2              ợ                      

                                   ả                   

  ả? 

*     ả              

                                                 

               ữ                        

- Lần 3 đọc trích dẫn. 

                       

     ả                                  ? 

                                            ầ                                                                          

                                  ủ     

                      ầ       ũ           

 -                          

                                                  

                           ữ                    

                      ả  ủ                   ả  

 ả                 ữ                            

*            

 -             ừ                ?            

tác? (2, 3t) 

-                  ?      

-  ầ           ũ   ?      

-                       ?      

-           ủ                  ?      

-                                      ?      

*                     

-                               

-                         

-                           

-                           

-            ý  ử        í                  

*                

-                     ả  ả                   

     

                  ả                            

 í   

                     

 

 

 

T     ả  ờ  

 

T                         

  -   ý      

 

 

T       ý           

 

 

 

 

 

T       ý           

 

 

 

 

T       ý           

 

 

T     ả  ờ  

 

  -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

 

 ả               –    ầ  

Từ           

          

Cá nhân      

 

 

T       ý              - 2 ý 

     

 

 

T                      



3. Hoạt động 3 :  Kết th c bài 

                                             ủ  

               

 

  HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

H t  Làm ch  bộ đội   

TCVĐ:    ng tròn to  

Chơi tự do 

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- T           T                               ả            ờ                              

T                                             

- T                                          ả       

2. Kĩ năng:  

- R                     ờ                                                 

3. Th i độ : 

-                     ý            í                         

II. Chuẩn bị:  

- S                                  

-                  

-                               

-                 ờ  

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: H t  Làm ch  bộ đội  
-                                      ủ       

-             ừ                ?         

-                  ?      

-                           ?      

                          ả                   

  ả   í                ý                     

         

                           ợ  ý           

vào bài.  

                                            

      ả              

                     -    ầ      ả            

        

Cho t                             

-                 

 

T                  ầ  

T     ả  ờ    -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

T       ý           

  

 

 

 

T       ý           

 

 

 

 

T         -    ầ  



- T      

-          

-             

                   ý            í             

           

2. Hoạt động 2: Trò chơi    ng tròn to  

    ợ  ý                                      

                               

                   

-                                         

                          ờ                

                                                

                                              

                    ẹ                     

 -            T                       ả     

       ợ       

-                  

-                    ý                  

  í              

- Cô n                  ợ         

3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
-   T                            ờ  

-                                      í   

          

                                           

sinh cá nhân.  

T       

       -        

          -       

T       ý           

 

 

T       ý           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T                   -    ầ  

 

 

 

 

 T                         

theo ý thích.  

 

T                      ử         

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

*Thực hiện vở: C c hoạt động gi p trẻ làm quen với chữ viết  trang 6  

-                     ở  ở  

- T                 ờ              ữ     ả                               ý   í   

-                   ầ                                                  í        

-                                              

-                   ầ                                                  í        

  Vệ sinh  nêu gương cu i ngày  trả trẻ 

-                            ử      

                            ả              

     ả      ừ             ừ                     ử       

-                     

-                    ờ  T ả     

                                         



 Th  4 ngày 17 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

  TR  CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về trang ph c ch  bộ đội  
 

                        ả    T                      

-                      ầ           ?  

-                             ầ                          

- T     ũ          ?  

-                                     

-                              ?  

-                                 

                       

 

  PTTM: TẠO H NH 

Đề tài: V  hoa t ng ch  bộ đội  m u  

 

I. M c đích yêu cầu  

1. Kiến th c 

-         T         ử                                      í             ở         

                …                                             ủ      

-         T                                            ủ      

2.  Kỹ năng 

-R            ầ                                  ờ                          

màu,... 

3. Th i độ 

-                    ý  ả        ủ         ủ                      ý   í         

            

II. Chuẩn bị 

- T          ủ     

- T                             

-                                            

-                                      ả         

III. C ch tiến hành 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

-                                         ? 

- Ngày 22-12 là ngày gì? 

- Ngày 22-      ờ        ữ              

gì? 

- Cá             ờ                       -

 

T     ả  ờ  

 

2-  ý       ủ      

 

T     ả  ờ  



12? 

-                         ữ                 

 ẹ                                 -12 

không? 

-                                       ý   í   

                  

2.Hoạt động 2: Ph t triển bài 

*                                

                                             

                     

-                                      ?  

-                                        ?  

-               ữ     ầ     ?  

-            ợ      ằ         ?  

-             ằ         ?                      

cánh hoa?  

-               ằ         ?  

-            ợ           ?  

-       ợ                ?  

-                                   ủ      

tranh?  

*          

         ợ                  ẹ                

       ủ                          ng chú ý 

                                             

bông hoa nhé! 

-  ầ            ầ       ằ         ả      ầ  

     ằ      ầ                                 

                                                

      í                   ữ                 

liên t                        ữ               

                                              

                ằ                             

vào nhau.  

-                    ẹ                      

                                          

                            ầ           ằ   

   ầ                                  ờ     

                  ừ                   ừ          

  ả   S                                  ữ   

                                            

                         ẹ                     

 

2-  ý       ủ      

 

     

 

T                 

 

 

 

T            

 

2 -   ý       ủ      

2 -         ả  ờ  

T     ả  ờ  

2 -   ý       ủ      

2 -         ả  ờ  

 

  -   ý      

T     ả  ờ  

T     ả  ờ  

 

2-               

 

 

 

T       ý 

 

 

 

T            

 

 

 

 

 

 

T       ý 

 

 

 

 

 



tranh màu       

-          ừ    ợ                           

            ? 

-         ợ                               

 ủ      ừ                                    

bông hoa giúp cô nào? 

  Trẻ thực hiện 

-                                   ầ            

                   

T ờ                    ả              ờ      

                       

-                                            

hoa. 

-                       í             

  Trưng bày  nhận xét sản phẩm: 

    ờ                    ả        ủ       

               

- Cô và t                   ả        

-                         ủ                      

 ủ                        T í          ?     

sao thích?.. 

-                          ợ                  

                   í           ẹ   

 3. Hoạt động 3: Kết th c 
                                     ủ      

              

 

 

T     ả  ờ  

 

T            

 

 

 

T       ý 

 

T             

 

 

T                     

 

 

2 -                    

 

 

T       ý           

 

 

T                    ẹ       

 

   HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Giải c u đ  trong chủ đề 

TCVĐ: Người làm vườn      

Chơi tự do  

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- T                                ủ                                              

2. Kĩ năng:  

-                   ữ                    í    í               

 3.Th i độ : 
-                    ý                       

II. Chuẩn bị: 

-               -               ủ                

-  S                                     ờ   ả   ả          



-                         

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giải c u đ  trong chủ đề  
-                                   

-             ừ                ? 

- E                ? 

-                                           ữ ? 

=                         ả                   

  ả   í                ý                    

          

                                       

                          ủ                 

                  

             

                                

                                 

                 ũ              

                           ?                               ? 

          

                               

                    ữ           

               Ti                    

               S               ?                       ? 

          

                    ờ          

                                  

                    ả            

                               ?                    ? 

                        ợ  ý       ả         

                 í                  ả      

   

                               

2. Hoạt động 2: Trò chơi  Người làm 

vườn  
    ợ  ý                               ờ      

  ờ                              

                   

-                      ả     ờ        ờ   

                             ả                

                          ờ              

           ừ   õ                      ừ  

 

T          ầ   

T     ả  ờ    -   ý      

2 -         ả  ờ   

T     ả  ờ    -   ý      

 

T             

 

 

T       ý                ả      

   

 

 

 

T             

 

T        

 

T             

 

 

T        

 

T             

 

 

T        

 

 

 

 

 

T              

 

 

 

 

 

T       ý           



                              ờ        ờ  

      ờ                                     

                                             

                     ả                     

                            

-                                       ờ  

      ờ        ợ                          

      ả                  ờ        ờ      

-                  

-                                      í   

           

-                       ợ        

3. Hoạt động 3: Chơi tự do  
-                           …        

-                                  ờ  

-                                      í       

      

*                                              

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T                          

  -    ầ  

 

 

T                      ý   í   

T                 

T                               

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

  TR  CHƠI   ÚP  Ê NÓI   EL 30  

                                       

+ Cách chơi                                           Ở                           c 

                                           ầ   ằ                              

                       

-                       ả                                     ờ   

-                                                                                    

+ Luật chơi:                   ả            ợ       

                               ầ         

-                                                          ợ        

  Vệ sinh  nêu gương cu i ngày  trả trẻ 

-                  

   T   T                                                  ợ         ở        

                                                    

   T   T                                                                          

                                  ợ         ở- Cô                         ử      

                            ả              

     ả      ừ             ừ                     ử       

-                     

-                    ờ 



- T ả     

                                           ________________________________ 

Th  5 ngày 18 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

  TR  CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về ch  bộ đội gi p nh n d n 

-                                

-             ừ                ? 

-                    ? 

-                  ý                 ? 

-                  ý                      ả             ? 

-                              

-                  ằ                                          ờ               

                                   ữ ? 

-                                      

                                   

                             ợ           ũ 

                                    

           ữ        ả    ẹ   ủ                         ả                 

   ờ                      ờ                                                   

 

* PTTC: TDKN 

Đề tài:  ò trong đường h p (4 m x 0,4 m) 

TCVĐ: Cả nhà vui vẻ 

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- T            T     T                                                        ợ   

           ờ    ẹ                                                          

- T            T          ợ                                      ữ   ợ          ở  

           

2. Kĩ năng: 

- R                                    ợ                                 

                 

3. Th i độ : 

-                                          

II. Chuẩn bị: 

- S                                 

-           ờ    ẹ  

III. C ch tiến hành: 

 



Hoạt động của trẻ Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Khởi động 
-                                               

                                   ờ   -     ũ  - 

      ờ   -        -       ờ   -           - 

           -           -       ờ    

-                                               

           

2. Hoạt động 2: Trọng động: 
a. Bài tập phát triển chung: 

- T                                  í         

ra sau 

                          ả       

            ả                                 

nhau.  

                               ả              

nhau 

             

                     

-                           

                                    

                             

+                             

                                       

                                 ờ            

          

-                                      

                                            

            

                                     ầ      

           

           

               

              ầ         í            

                                            ý 

 ử               

b. Vận động cơ bản: B  tr ng đ  ng h p (4 m x 

0,4 m). 

-                            

- Cô          

  ầ                        ẹ                

  ả    í      

 

T                             

                         

 

 

T              

 

 

 

T                         

 

 

 

 

 

 

 

 

T                         

 

 

 

 

 

 

T                          

 

 

 

 

 

 

 

T       ý             

T                     

 

 

 

 

T       ý quan sát.  

 



-     ừ                       ?       

  ầ                     ợ        í             

                                              

                                             

song               í                          

            ữ        ờ                      

  í                                            

 ợ                       í                  

                

-     ờ                          n  

-             ầ    ợ                    ý  ử      

         

                     

c. Tr  chơi vận động: “Cả nhà vui vẻ”.  

                                                  

-                                             

  ả             

                                  ẹ         

                       ẹ                    

      ằ             !                       

                                  ầ          

                             ừ             

       ờ                                       

                                          

                                                

                                                  

                                  ừ        

           í                                   

              ả  ừ             ả                    

                                                 

              

                     ý               

                   ợ                 í        

          

3. Hoạt động  3: Hồi tĩnh. 
-                  ẹ                          

Cho tr            ẹ        

  -   ý      

T                        

 

 

 

 

 

 

                

T         -    ầ  

 

T              ầ  

 

 

 

 

T              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T                   -    ầ  

 

 

 

 

T            ẹ                

   HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Nghe h t  Anh phi c ng ơi   

TCVĐ:   ng tròn to 

Chơi tự do 



I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

-T                               ả                                  ở                

                    

2. Kĩ năng: 

- R                                              í                 

3. Th i độ :  

-                    ý   í                             

II. Chuẩn bị:  

- S                                  

-                                

-                 ờ  

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Nghe h t  Anh phi c ng ơi  

                                     

                                

                                 

                 ũ              

                           ?                                

-                    ả      ? 

                                     ả  ả     

                                    ả         

                    í                       

                                             

     í                                        

                                            

                 

                    

   ầ                                ả 

   ầ                 ợ           

C                                   ả 

  ả                                             

                        ầ    ờ                

                     ý          ũ          

                                           

bay                 ữ   

   ầ      ờ        ở       

   ầ                            

               í                    

2. Hoạt động 2: Trò chơi    ng tròn to  
    ợ  ý                                      

 

T             

 

 

 

 

T     ả  ờ   -   ý      

T       ý           

 

 

 

 

 

 

 

 ả       ả  ờ  

T       ý             

  -   ý      

T             

 

 

 

 

T     ở               

T       ý           

 

 

  -   ý      



                               

                   

-                                             

                      ờ                         

                                                 

                                                   

     ẹ                     

 -            T                       ả          

  ợ       

-                  

-                    ý                    í   

           

-                       ợ         

3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
-                          …        

-                 ờ  

-                                      í       

      

* Kết thúc:  

                                                

cá nhân.  

 

 

T       ý           

 

 

 

 

 

 

T                   -    ầ  

 

 

 

 

T                         

theo ý thích.  

 

 

T                      ử         

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

  Thực hiện vở gi p bé làm quen với to n:  3t  tr19; 2t tr10  

 T            

-                                            ủ                                  

             ữ                                 ờ            ợ  ý  

-                                                     

  T           

-                   

- T                ử                                              

-                        ử                                    ử                

-                               ử               

-                                                                        ầ         

     

  Vệ sinh  nêu gương cu i ngày  trả trẻ 

-                               

-                            ử      

                         í    ừ            

+                           

-                     



-                    ờ 

- T ả      

                                          ________________________________ 

Th  6 ngày 19 th ng 12 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

  TR  CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về ngày 22/12 

 

-                              ả                 

       ả                                     ả      ờ                  

  T                       ả     ?  

-                           

                                  ?  

                       ?  

                            ?  

            ủ                  ?  

               ả                                ?  

-                                                                            

                                                                  ?  

                                                       ằ                      

  ợ                                                         ờ                     

 í                                                                    ờ           

                                   í                                             

                      

 

  PTTM:  M NHẠC  

 iểu di n văn nghệ cu i chủ đề 

NH: Ch u thương ch  bộ đội 

TCÂN: Hãy làm theo tôi (EL34) 

  

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- T           T                        ả                E                           

                      ả                         í        T 9                      

               ả                                                                    

      

- T            T                                ả                         ả       

                                          

2. Kĩ năng:  
- R                                                   õ                

                                       í                  



3. Th i độ : 

-                    ý                                       

II. Chuẩn bị: 

-                   E                         í                                  

            

-  í                                      

-                

III. C ch tiến hành: 

Hoạt động của c  Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
-       ừ                                     

                            

-                   ờ                      Sầ   

T   T                    í      ừ               

                   ủ                      ợ   

     ầ       ờ                                

               

2. Hoạt động 2: Ph t triển bài 

* Vận động v  tay theo nhịp  C  và m   

  ở  ầ                ủ                        

            ẹ   ủ        ả      T            

        í              -                 

                        

- T       

- T  

-                 

-                    

            í                              

  ả                          

*Vận động M a:  Màu hoa 

T                                           

      ủ        ả                             

  í              -                 

     ờ             

     ả                            ả       

                        

              í          

                      ả  

                           

  H t: Làm ch  bộ đội 

T                                             

      ủ        ả                            í 

 

T       ý              

  

T              

 

 

 

 ả            

 

 

 

T              

 

 

T            õ         ầ   

      

  -         

           

T       ý                    

 

 

T              

 

 

 

 

  -    ầ  

 

     

T       ý            

 

T              

 



             -                 

     ờ             

     ả                            ả       

                   

              í          

            

Cô                         

*                   ợ  

                     ợ                        

                  ợ   ủ        ả T           

          T                   

                           í           

*                        

T                                            

                 ờ             

     ả                   ả                     

    

                                     ả       

      

                           

*                                  

                                 ả 

                      ờ        ở       

*T                             E           

                           

-                                   

-                           -    ầ   

           í          

3. Hoạt động 3: Kết th c  
                                             ẹ 

nhàng.   

 

 

 

  -    ầ  

 

     

T       ý            

 

 

 

 

T               

 

 

T       ý           

 

 ả         

T        

 

 

T             

T     ở                

 

T             

 

T                          

 

 

T             ẹ         

 

  HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

 

      Đọc thơ  Ch  bộ đội của em  

      TCVĐ: Người làm vườn 

      Chơi tự do 

 

I. M c đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- T                           ả                              T         

                                     



2. Kĩ năng:  

- R                             ữ    í    í               

3. Th i độ : 

-                    ý                         

II. Chuẩn bị:  

- S                                  

-                  

- T              

-                 ờ  

III. C ch tiến hành: 

 

Hoạt động của trẻ   Hoạt động của trẻ 

1. Hoạt động 1: Đọc thơ  Ch  bộ đội của em  
                                     

-             ừ                ? 

-                  ? 

-                    ả      ? 

                                     ả  ả     

                                    ả         

                    í                       

                                 ả   

                     -    ầ      ả            

        

          

-             ừ                        ?      

-               ?      

-                  ?      

-  ầ           ũ   ?      

- Ch                    ?      

-           ủ                  ?      

                                  

-             

- T          

-              

-                 

                   ý                         

2. Hoạt động 2: Trò chơi  Người làm vườn  

    ợ  ý                               ờ      

  ờ                              

                   

-                      ả     ờ        ờ   

                             ả                

 

T                  ầ  

T     ả  ờ    -   ý      

  -   ý      

  -   ý      

T                ý           

 

 

  ả       ả  ờ  

 

T       ý           

 

 

T     ả  ờ    -       

2 -   ý       ủ      

T     ả  ờ   -   ý      

2 -   ý       ủ      

 

  -   ý      

T                        

T       

       -        

          -       

T       ý           

 

 

T       ý           

 

 

 



                          ờ                   

      ừ   õ                      ừ      

                          ờ        ờ        ờ 

                                              

                                               

         ả                                 

                

-                                       ờ  

      ờ        ợ                          

      ả                  ờ        ờ      

-                  

-                                      í       

       

-                       ợ        

3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
-   T                            ờ  

-                                      í       

      

*         :                                     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T                   -    ầ  

 

 

 

 

T                             ý 

thích.  

 

T                      ử         

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

* Sinh hoạt văn nghệ cu i tuần 
-                                                      ầ  

- T                                                   ủ      

                    ợ              ủ               ủ      

-  ả           -    ầ  

-                     

- Nh                               - 3 nhóm 

-                       -       

         ả                                      

-  ả                                 -    ầ  

-                             ầ   

-          ữ              ầ  

- Cá nhân tr              -       

    ở                                      

-  ả            ở                      -    ầ  

-                 í                    

  Vệ sinh  nêu gương cu i tuần  ph t bé ngoan  trả trẻ 

- T                          

-   ả   ầ                    

-                            



-                  ầ  

- Phát bé ngoan 

- T ả     
Người phê duyệt                                                                                    Người soạn                                                                                                     

 

     
 

 Sầm Thị Trăng                                                                          Vi Thị Thương Huyền 

 

 


